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1. Thông tin về giảng viên:
 - Giảng viên 1 :





- Họ và tên:  Phạm Văn Tình

- Chức danh, học vị: PGS.TS
- Địa chỉ liên hệ:
Viện Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam

36 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.




Email : favatin@yahoo.com

- Điện thoại: 09133344153
   -  Các hướng nghiên cứu chính:

      +  Ngôn ngữ và truyền thông, báo chí

      +  Liên kết văn bản

      + Ngôn ngữ biên tập, xuất bản

     - Giảng viên 2 ::  

- Họ và tên:  Đinh Kiều châu
- Chức danh, học vị: TS
-   Thời gian, địa điểm làm việc: 

-   Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0912359533

- Email:dinhkieuchau@yahoo.com

   -  Các hướng nghiên cứu chính:

      +  Ngôn ngữ và truyền thông, báo chí

      +  Ngôn ngữ học ứng dụng

      + Dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ

- Các giảng viên khác cùng giảng môn học này do bộ môn Ngôn ngữ học ứng dụng sắp xếp.

2. Thông tin về môn học 

- Tên môn học : NGÔN NGỮ VÀ THỰC HÀNH BÁO CHÍ
- Mã môn học:    LIN 3006

- Số tín chỉ:         2
- Môn học:   Bắt  buộc      

- Các môn học tiên quyết:  Dẫn luận Ngôn ngữ học

- Số giờ tín chỉ : 
30 trong đó :


+ Lý thuyết :
20

+ Luyện kỹ năng, thảo luận, trình bày tại lớp: 
6

+ Tự học: 

 4 (Theo hướng dẫn của giảng viên ở từng nội dung cụ thể)


-  Khoa phụ trách môn: Khoa Ngôn ngữ học, T3, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học
3.1. Mục tiêu chung

· Hiểu và nắm vững được những vấn đề cơ bản đối với môn học: đối tượng, các phương pháp tiếp cận, hướng xử lí thích hợp; cụ thể là phải nắm được tổng quan báo chí để từ đó có cách nhìn nhận đúng về vai trò của ngôn ngữ trong báo chí;

· Phân biệt được các loại hình cơ bản của báo chí thế giới và báo chí tiếng Việt hiện nay: báo viết, báo in, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), báo điện tử; đặc điểm riêng của từng loại hình để đánh giá  vai trò của ngôn ngữ trong từng loại hình;
· Nắm được các đặc trưng thể loại thực hành báo chí: tin tức, bình luận, phóng sự, bút kí, bài báo khoa học, v.v.

· Hiểu các nguyên tắc tiếp thị của báo chí hiện đại qua ngôn từ PR và quảng cáo.

3.2. Chuẩn đầu ra của môn học

3.2.1. Nhận thức chung
- Thấy được đặc thù, nét riêng biêt, tính đa dạng và biến đổi của ngôn ngữ báo chí trong từng loại hình, từng thể loại, từng giai đoạn phát triển công nghệ, từng cộng đồng tác động; 

· Có nhãn quan về ngôn ngữ báo chí, trong việc phân biệt các phong cách chức năng ngôn ngữ nói chung;

        - Có ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ sự phong phú, nét đẹp, sự trong sáng của tiếng Việt trong báo chí, đặc biệt là trong giai đoạn bùng nổ thông tin báo chí hiện nay.

3.2.2. Các kĩ năng cơ bản 

- Biết cách tổ chức, lên kế hoạch, chuẩn bị để thực hiện một tác phẩm báo chí (theo từng thể loại); biết cách thiết kế một tổng thể trang báo, một kịch bản chương trình (phát thanh, truyền hình...)

· Biết cách đặt title, viết chapeau, đặt tiểu mục; biết chọn ngôn ngữ phù hợp với yêu cầu tác phẩm;

· Biết cách thực hiện một tác phẩm báo chí cụ thể; (theo các chủ đề cho trước hoặc tự chọn...);

· Biết cách kiểm tra chất lượng các sản phẩm báo chí (của bản thân hay của đồng nghiệp): biên tập bản thảo, đọc morasse, đọc soát, đọc thẩm định, đọc đính chính, kiểm thính,...

4. Tóm tắt nội dung môn học


- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản liên quan đến ngôn ngữ và ngôn ngữ truyền thông:  Sự ra đời của các truyền thông trên thế giới và Việt Nam, các khái niệm cần yếu (truyền thông, truyền thông đa phương tiện, báo in, radio, television, internet...); Các loại hình truyền thông cơ bản; Ưu thế của truyền thông nói chung và truyền thông hiện đại; Công nghệ và truyền thông; v.v.

- Vai trò của ngôn ngữ trong truyền thông:  Ngôn ngữ có mặt trong mội loại hình truyền thông, nhưng mỗi loại hình truyền thông đòi hỏi  sự tham gia với dung lượng và mức độ khác nhau ;

- Đặc điểm chính của ngôn ngữ truyền thông;


- Cách thức thể hiện của ngôn ngữ truyền thông; v.v.

5. Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG 1. TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ
1.1. Khái niệm: truyền thông, truyền thông đại chúng, truyền thông đa phương tiện, truyền thông thô sơ/ hiện đại...
1.2  Lịch sử truyền thông thế giới và Việt Nam


1.3  Mô hình và chức năng tác động của truyền thông


1.4. Các loại hình truyền thông: sách, đài phát thành, truyền hình, báo giấy (báo các loại, tạp chí...), báo mạng,...


1.5. Công chúng và truyền thông: từ truyền thống đến hiện đại.Vai trò của báo điện tử, mạng internet, mạng xã hội...

1.6. Câu hỏi thảo luận (2 câu)

CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

 
2.1. Phân loại sản phẩm (thuộc loại hình nào, đặc điểm loại hình...)

2.2. Khâu chuẩn bị tư liệu, phương tiện... 

2.3.  Khâu chế bản, chuẩn bị hậu kì

2.4.  Khâu sản xuất, hoàn thiện sản phẩm

2.5. Khâu phát hành

2.6. Câu hỏi thảo luận (3) và bài tập (3)

CHƯƠNG 3.  VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ TRONG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ
3.1. Ngôn ngữ trong báo chí: Vai trò cần yếu

3.2. Trong báo giấy

3.3. Trong báo nói (phát thanh)

3.4. Trong báo hình (truyền hình)

3.5. Trong báo điện tử (Internet)

3.6. Câu hỏi thảo luận (4) và bài tập (3)
CHƯƠNG 4. CẤU TRÚC VĂN BẢN BÁO CHÍ

4.1. Cấu trúc tổng thể các tờ báo, chương trình...
4.2.Cấu trúc bản tin thời sự
4.3. Cấu trúc các thể loại khác (bút kí, phóng sự các loại, xã luận, bình luận...)

4.4. Gioa diện, cấu trúc các trang báo điện tử; Cách thể hiện ngôn ngữ phối hợp

4.5. Câu hỏi thảo luận (2) và bài tập (3)

CHƯƠNG 5. CÁCH CHỌN ĐỀ TÀI BÁO CHÍ
5.1.  Đề tài trong báo chí

5.2. Đề tài thời sự

5.3  Đề tài theo chuyên đề (nông nghiệp, công nghiệp, xã hội, thanh niên, phụ nữ...)

5.4. Đề tài phối hợp

 5.5. Đề tài mở (trong cách chương trình báo chí tương tác)

5.6. Câu hỏi thảo luận (5) và bài tập (3)

CHƯƠNG 6. TỪ MỚI TRÊN BÁO CHÍ
6.1  Quan niệm về từ mới

6.2  Các loại loại từ mới (nội sinh, ngoại nhập...)

6.3  Các lối nói mới, cách dùng mới

6.4. Từ nước ngoài trên báo chí và hướng xử lí trong tiếng Việt (phiên âm, dịch nghĩa, nguyên dạng)

6.5. Câu hỏi thảo luận (2) và bài tập (2)

CHƯƠNG 7. NGÔN NGỮ BÁO ĐIỆN TỬ HIỆN NAY
7.1  Đặc thù báo điện tử (so với các loại hình báo khác)
7.2  Cách thể hiện ngôn ngữ trên giao diện điện tử

7.3  Cách đặt title, chapeau, rút title...
7.4. Xu hướng thể hiện: ngôn ngữ mạng, ngôn ngữ chat, ngôn ngữ blog...

7.5. Câu hỏi thảo luận (3) và bài tập (3)

CHƯƠNG 8. PR VÀ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO CHÍ
8.1 Khái niệm. Phân biệt PR, quảng bá, tiếp thị, quảng cáo

8.2 Vai trò của ngôn ngữ

8.3  Đánh giá xu hướng ngôn ngữ PR, Quảng cáo hiện nay

8.4. Câu hỏi thảo luận (2) và bài tập (2)

CHƯƠNG  9.  DỰ BÁO VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN THÔNG, BÁO CHÍ
9.1 Truyền thông và công nghệ
9.2 Vai trò của ngôn ngữ trong truyền thông, công nghệ thời đại mới
9.3  Sự điều chỉnh và biến đổi của ngôn ngữ thời đại kĩ thuật số

9.4. Đánh giá xu hướng chung

9.5. Câu hỏi thảo luận (2) và bài tập (1)
6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.
2. Hoàng Anh, Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí, NXB Lao Động, Hà Nội, 2003.
6.2  Học liệu tham khảo 

3. Nguyễn Đức Dân,  Ngôn ngữ báo chí, NXB TP Hồ Chí Minh, TP HCM, 2003..

4. Vũ Quang Hào, Ngôn ngữ báo chí, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
5. Đỗ Quang Hưng,  Lịch sử báo chí Việt Nam, 1865-1945, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

6. Eric Fikhtelius, 10 bí quyết kĩ năng nghề báo, NXB Lao Động, Hà Nội, 2002.

7. Đinh Trọng Lac, Phong cách học tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997, 2003.

7. Lịch trình tổ chức giảng dạy

Tuần 1

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Giới thiệu môn học

2. Các khái niệm cơ bản: truyền thông, truyền thông đại chúng, truyền thông đa phương tiện...
3. Thử làm quen với cách thức truyền thông...
	- Nghe và lĩnh hội tri thức chung
- Nghiên cứu nội dung các phần đã học theo tài liệu đã cho
	

	Thảo luận
	Lấy một ví dụ về truyền thông sơ khai và trao đổi về  cách thức và hiệu quả
	Đánh giá tại chỗ
	


Tuần 2

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Lịch sử truyền thông trên thế giới và Việt Nam
2. Mô hình truyền thông

3. Các loại hình truyền thông cơ bản



	- Nghe và lĩnh hội tri thức cơ bản
- Nghiên cứu nội dung theo tài liệu đã cho và liên hệ thực tế


	

	Thảo luận
	Truyền thông báo in: vai trò và hiệu quả
	Đánh giá tại chỗ
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	Thử làm một văn bản truyền thông: viết một bài khoảng 500 từ theo chủ đề cho trước
	Làm tại nhà
	


Tuần 3

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	 Quy trình sản xuất các sản phẩm truyền thông báo chí :
- Gồm 4 quy trình (chuẩn bị, chế bản, sản xuất, phát hành...)
	- Nắm được nội dung chính bài học
- Tập làm quen với cách thức thực hành các quy trình
	

	Thảo luận
	Những yêu cầu cơ bản trong quá trình chuẩn bị tư liệu
	Đánh giá tại chỗ
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	Xử lí một đề tài cụ thể (tùy chọn)
	Làm tại nhà
	


Tuần 4

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Vai trò của ngôn ngữ trong truyền thông :
1. Trong báo giấy

2.  Trong báo nói (radio)
	- Hiểu được nội dung cần học
- Liên hệ với thực tiễn
	

	Thảo luận
	Ngôn ngữ trong báo giấy có gì khác biệt?
	Đánh giá tại lớp 
	


Tuần 5 

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Vai trò của ngôn ngữ trong truyền thông :

3. Trong báo hình
4. Trong báo điện tử
	-- Hiểu được nội dung cần học

- Liên hệ với thực tiễn
	

	Thảo luận
	Ngôn ngữ báo mạng có gì khác biệt?
	Đánh giá tại lớp
	


Tuần 6

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Cấu trúc một văn bản báo chí:

- Cấu trúc tổng thể
- Cấu trúc tin

- Cấu trúc các thể loại khác



	- Nghe và lĩnh hội tri thức cơ bản

- Nghiên cứu nội dung theo tài liệu đã cho và liên hệ thực tế


	

	Thảo luận
	Cấu trúc bài báo có gì khác với cấu trúc văn bản thông thường
	Đánh giá tại chỗ
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	Lập dàn ý và viết một bài báo ngắn (khoảng 500-1.000 chữ)
	Làm tại nhà
	


Tuần 7 
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Cách chọn đề tài báo chí:

- Lý do

- Căn cứ thực tế

- Sở trường

- Lựa chọn
	- Nghe và lĩnh hội tri thức cơ bản

- Nghiên cứu nội dung theo tài liệu đã cho và liên hệ thực tế


	

	Thảo luận
	Cơ sở nào để chọn một đề tài phù hợp?
	Đánh giá tại chỗ
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	Lựa chọn một trong một số đề tài cho trước
	Làm tại nhà
	


Tuần 8 

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Vấn đề từ mới trên báo chí:

- Từ và từ mới, tiêu chí

- Từ mới trong báo chí hiện nay 

- Vai trò của khẩu ngữ trong ngôn ngữ báo chí
	- Nghe và lĩnh hội tri thức cơ bản

- Nghiên cứu nội dung theo tài liệu đã cho và liên hệ thực tế


	

	Thảo luận
	Thử xác định nhóm từ mới ngoại lai
	Đánh giá tại chỗ
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	Đọc văn bản (cho trước) và tìm từ mới
	Làm tại nhà
	


Tuần 9 
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Ngôn ngữ báo điện tử hiện nay:
- Ngôn ngữ báo điện tử, sự giống và khác biệt

- Đặc điểm chính

- Cách thức thể hiện ngôn ngữ trên báo điện tử...
	- Nghe và lĩnh hội tri thức cơ bản

- Nghiên cứu nội dung theo tài liệu đã cho và liên hệ thực tế


	

	Thảo luận
	Ngôn ngữ và tính hấp dẫn của ngôn ngữ báo điện tử
	Đánh giá tại chỗ
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	Thử đánh giá ngôn ngữ trên 1 tờ báo điện tử
	Làm tại nhà
	


Tuần 10

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Xu hướng của truyền thông hiện đại:

- Sự phân hóa của các loại hình báo chí

- Vai trò của báo chí điện tử trong công nghệ thông tin

- Đánh giá xu hướng chung
	- Nghe và lĩnh hội tri thức cơ bản

- Tự liên hệ thực tiễn


	

	Thảo luận
	Ý kiến về việc báo điện tử đang lấn át các loại hình báo khác
	Đánh giá tại chỗ
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	Trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề truyền thông hiện đại trong xu hướng sắp tới
	Làm tại nhà
	


8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên. 
- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ học quá 20% tổng số giờ làm việc trên lớp).
- Thực hiện đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1. Hình thức kiểm tra và trọng số

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	 1.
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	- Tham gia lớp học, thái độ học tập.

- Công việc chuẩn bị ở nhà cho bài học
	10%

	 2
	Kiểm tra định kì
	- Các nội dung thông báo trước
	30%

	 3.
	Thi hết môn
	- Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


9.2.  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra
	TT
	Loại bài tập/kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập 
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

	 2.
	 Thảo luận nhóm
	1. Nội dung chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của phần tham gia thảo luận.

2. Hình thức trình bày miệng rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

	 3.
	 Bài kiểm tra / thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 

Bài tập viết ở nhà của cá nhân

· Loại bài tập này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn theo một nội dung hoặc kiểm tra khả năng nắm bắt, ứng dụng một cách thức phân tích nhất định. 

· Hình thức thực hiện: Viết giản dị, trích dẫn hợp lệ (nếu có), không dài quá 3 trang A4).

· Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

Loại bài tập làm chung theo nhóm (nếu giảng viên có yêu cầu)

· Ngoài những yêu cầu như trên đây về mặt nội dung của bài tập cá nhân, phải có thuyết minh về công việc của nhóm làm việc theo mẫu sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA NHÓM

Tên của vấn đề nghiên cứu……

1) Danh sách nhóm sinh viên và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1.
	…..
	……
	(Nhóm trưởng)

	2.
	…..
	……
	……


2) Quá trình làm việc của nhóm 

3) Nội dung, kết quả nghiên cứu.

Duyệt                                     Chủ nhiệm bộ môn                    Giảng viên
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